
 

 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN  

            TỈNH NAM ĐỊNH 

Bản án số: 09/2019/DS-PT 

Ngày: 14-3-2019 
  v:  r n     p về quyền sử dụng tài sản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:
 Bà Nguyễn   ị Bạ    uyết

 

Các Thẩm phán:                            
 Bà  ũ   ị M i Hương 

Bà M i   ị Min  Hồng                                 

- Thư ký phiên toà: Bà Đặng   ị   u Hường -   ư ký  ò  án n ân dân tỉn  

N m Địn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông 

 rần  rọng Dần - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  N m Địn  xét xử 

phú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 09/2019/TLPT- DS ngày 16 tháng 01 năm 

2019 về tr n     p quyền sử dụng tài sản  

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 61 2018 DS-S  ngày 15 t áng 11 năm 2018  ủ  

 ò  án n ân dân  uyện Hải Hậu bị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 20 2019 QĐ-PT ngày 18  

tháng 02 năm 2019 giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: C ị Hoàng   ị H; sin  năm 1980;  ư trú tại:  ổ dân p ố H, t ị 

tr n C,  uyện H, tỉn  N m Địn .  

- Bị đơn: C ị Đin    ị B; sin  năm 1965;  ư trú tại:  ổ dân p ố số 3, t ị tr n 

C,  uyện H, tỉn  N m Địn . 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. NLQ1; sin  năm 1948;  ư trú tại:  ổ dân p ố số 3, t ị tr n C,  uyện H, tỉn  

N m Địn .  

2. NLQ2; sin  năm 1970;  ư trú tại:  ổ dân p ố H, t ị tr n C,  uyện H, tỉn  

N m Định. 

3. NLQ3; sin  năm 1950;  ư trú tại: Số 10, ngá   29 2, đường K, quận  , 

t àn  p ố Hà Nội.  

       - Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLQ3, chị B, NLQ2: Bà Nguyễn 

  ị N- Luật sư t uộ  Văn p òng luật sư Phúc Thái - Đoàn luật sư tỉn  N m Địn .  
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4. NLQ4; sin  năm 1937;  ư trú tại:  ổ dân p ố H, t ị tr n C,  uyện H, tỉn  

N m Địn . 

5. NLQ5. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Thanh L - C ứ  vụ: C ủ tị   Uỷ 

b n n ân dân t ị tr n C,  uyện H, tỉn  N m Địn . 

        - Người làm chứng: 

1. NLC1;  ư trú tại:  ổ dân p ố C, t ị tr n C,  uyện H, tỉn  N m Địn ; 

2. NLC2;  ư trú tại:  ổ dân p ố H, t ị tr n C,  uyện H, tỉn  N m Địn . 

3. NLC3;  ư trú tại: Xóm 6, xã H,  uyện H, tỉn  N m Địn ; 

4. NLC4;  ư trú tại: Xóm  , xã H,  uyện H, tỉn  N m Địn . 

        5. NLC5;  ư trú tại: Xóm 5, xã H,  uyện H, tỉn  N m Địn . 

 ại p iên tò : Có mặt   ị B, Luật sư N; vắng mặt   ị H, NLQ1, NLQ2, 

NLQ4, đại diện NLQ5, NLC2, NLQ3, NLC1, NLC5, NLC4, NLC3. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ởi kiện đề ngày 18/6/2018 và quá trìn  t  m gi  tố tụng tại  oà 

án, nguyên đơn   ị Hoàng   ị H trình bày: 

Năm 2014 t  y NLQ3 bán vị trí   ỗ ngồi bán  àng (lều   ợ) tại   ợ Cồn,   ị 

đã bàn với NLQ2 mu  lại vị trí bán  àng này để s u này  on gái lớn  ủ  vợ   ồng 

k ông đỗ đạt t ì  ó   ỗ bán  àng. Mặ  dù NLQ3 là  ô ruột  ủ  NLQ2 n ưng do 

giữ  NLQ3 và vợ   ồng   ị H, NLQ2  ó mâu t uẫn từ trướ  nên vợ   ồng   ị đã 

n ờ NLQ4 (Là   ú ruột NLQ2 và là anh trai NLQ3) đứng r  mu . C ị và NLQ2 đã 

đư    o NLQ4 số tiền 40.000.000đ để trả   o NLQ3. S u k i n ận tiền, giữ  

NLQ3 và NLQ4  ó viết gi y tờ mu  bán vị trí bán  àng tại   ợ Cồn, gi o cho 

NLQ4 giữ. Do tin tưởng NLQ4 nên k i gi o tiền,   ị và NLQ2 k ông viết gi y 

biên n ận tiền  ũng k ông  ỏi lại về gi y tờ mu  bán.  ừ k i mu    ỗ ngồi đó đến 

nay, do con gái   ị  òn đ ng đi  ọ ,   ị  ũng đượ  mẹ đẻ NLQ2 là bà  iễn   o 

mượn vị trí bán  àng tại   ợ Cồn để bán quần áo nên   ị đã   o   ị Đin    ị B là 

  ị gái NLQ2 mượn vị trí bán  àng đã mu   ủ  NLQ3. Do là   ị em ruột trong gi  

đìn  nên việ    o mượn k ông lập văn bản, k ông t ỏ  t uận t ời  ạn  oặ  điều 

k oản gì k á .  ừ năm 2018, do vợ   ồng   ị mâu t uẫn, bà  iễn l y lại vị trí bán 

 àng k ông   o   ị mượn nữ  nên   ị k ông  òn vị trí nào để ngồi bán  àng. C ị 

đã nói với   ị B l y lại vị trí bán  àng đã   o   ị B mượn, n ưng   ị B k ông n  t 

trí trả lại. N y   ị đề ng ị  ò  án buộ    ị B trả lại   o   ị vị trí ngồi bán  àng tại 

  ợ Cồn mà vợ   ồng   ị đã mu   ủ  NLQ3.  

 ại bản tự k  i ngày 13 7 2018 và quá trìn  tham gia tố tụng, bị đơn   ị Đin  

  ị B trình bày: Lời k  i   ị H về mối qu n  ệ gi  đìn  giữ    ị H, NLQ2,   ị, 

NLQ4, NLC2, NLQ3 là đúng. C ị  ũng  ó vị trí bán  àng  ương nến, vàng mã tại 

  ợ Cồn ng y sát mé tây n m vị trí bán  àng  ủ  NLQ3. Năm 2013, từ k i NLQ3 

  ư  đi Hà Nội ở với  on, NLQ3 đã   o   ị mượn   ỗ ngồi  ủ  NLQ3 để mở rộng 

  ỗ ngồi bán  àng.  ì là  ô   áu ruột nên việ    o mượn k ông viết gi y tờ, 
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n ưng   ị là người đóng p í   o B n quản lý   ợ từ năm 2013 đến n y.  uy n iên, 

vì   ị  òn  ó ng ề buôn bán  o  nên việ  ngồi   ợ r t t  t t ường. C ị k ông biết 

và  ũng không nghe ai nói về việ  vợ   ồng   ị H, NLQ2 mu  vị trí   ỗ ngồi bán 

 àng  ủ  NLQ3,  ũng   ư  b o giờ  ỏi   ị H mượn   ỗ ngồi để bán  àng.  ừ k i 

NLQ3 k ông ngồi   ợ nữ , k oảng từ năm 2013,   ị có cho NLC5, NLC3 để n ờ 

xe ở gó  lều và  àng t áng nộp p í   o   ị. Đầu năm 2018, do vợ   ồng   ị H 

mâu t uẫn, vợ NLC2 không cho   ị H mượn vị trí bán  àng nữ  nên   ị H tranh 

   p với   ị vị trí bán hàng  ủ  NLQ3. Để sự việ  rõ ràng, ngày 30 4 2018 NLQ3 

về t ăm nhà,   ị đã yêu  ầu NLQ3 viết “Gi y g i n ận” với nội dung: “NLQ3 có 

  ỗ ngồi bán vàng  ương tại   ợ Cồn, mu   ủ  t ị tr n Cồn từ năm 1995. Hiện 

nay, NLQ3 lên ở với  on tại Hà Nội nên ủy quyền gi o lại   ỗ ngồi   o   áu là B 

sử dụng và đóng p í với B n quản lý   ợ. K i nào về, NLQ3 sẽ ngồi lại”. C ị đã 

xin xá  n ận  ủ  B n quản lý   ợ, nộp   o B n quản lý   ợ 01 bản để biết và nộp 

01 bản p ô tô   o  ò  án lưu  ồ sơ. N y   ị H k ởi kiện đòi vị trí   ỗ ngồi bán 

 àng  ủ  NLQ3 tại   ợ Cồn   ị k ông n  t trí vì   ị k ông mượn  ủ    ị H. 

NLQ3 đã viết gi y ủy quyền, gi o quyền sử dụng   ỗ ngồi   o   ị thì   ị đượ  

quyền sử dụng. K i nào NLQ3 đòi   ỗ bán  àng t ì   ị sẽ trả   o NLQ3. 

 ại bản tự k  i ngày 13 7 2018 và quá trìn  tố tụng, người  ó quyền lợi ng ĩ  

vụ liên quan NLQ2 trìn  bày: Năm 2014, NLQ3 bỏ bán  àng tại   ợ Cồn lên Hà 

Nội để   ăm só   on.  ì t ương  oàn  ản  và muốn giúp đỡ NLQ3 nên NLQ2 đã 

bỏ số tiền 40.000.000đ  ủ  riêng NLQ2 r  để mu  vị trí   ỗ ngồi bán  àng tại   ợ 

Cồn để NLQ3 yên tâm đi Hà Nội. Tuy nhiên, NLQ2 k ông trự  tiếp gi o dị   với 

NLQ3 mà n ờ NLQ4 là   ú ruột đứng r  mu  giúp. An  đã đư    o NLQ4 số tiền 

40.000.000đ để NLQ4 đư    o NLQ3.  ì là   ú   áu ruột nên k i đư  tiền   o 

NLQ4  n  k ông viết gi y, s u k i NLQ4 gi o dị   với NLQ3 xong anh  ũng 

k ông  ỏi lại gi y tờ mu  bán.  iệ  bỏ tiền r  mu  vị trí   ỗ ngồi  ủ  NLQ3, 

NLQ2 k ông bàn với   ị H vì  ầu  ết  á  việ  lớn n ỏ trong gi  đìn  từ trướ  đến 

n y  n  đều tự quyết. N ưng, s u k i  n  đư  tiền   o NLQ4 1 tuần t ì NLQ3 về 

tại n à NLC2 (Bố mẹ đẻ  n ) vừ  k ó  vừ  nói với NLC2, anh và   ị B xin trả lại 

tiền, k ông bán vị trí bán  àng tại   ợ Cồn nữ  vì  ó t ể k ông ở đượ  lâu dài với 

con. Anh đã n  t trí n ận lại số tiền 40.000.000đ từ NLQ3, từ đó NLQ3 cho   ị B 

mượn sử dụng bán  àng và đóng p í. Quá trìn   òn   ung sống, NLQ2  ũng 

không nghe   ị H n ắ  đến vị trí bán  àng  ủ  NLQ3.  

 ại bản tự k  i ngày 17 7 2018 và biên bản l y lời k  i ngày 24 7 2018 

NLQ3 trìn  bày: Năm 2014, do  on tr i NLQ3 mới r  trường nên NLQ3 lên Hà 

Nội để   ăm só   on. Bà đã t ỏ  t uận bán   o NLQ4 (là  n  tr i) vị trí bán  àng 

tại   ợ Cồn với giá 40.000.000đ. S u k i n ận tiền từ NLQ4 đượ  1 tuần, bà từ Hà 

Nội về n à NLC2, nói với NLC2 việ  muốn trả lại tiền, k ông bán vị trí bán  àng 

tại   ợ Cồn nữ . Có mặt NLC2, NLQ2,   ị B, NLC2 đã nói NLQ4 mu  lều   ợ 

giúp cho NLQ2. Ng ĩ đơn giản đều là anh em trong nhà nên NLQ3 đư  

40.000.000đ   o NLQ2 n ận và dặn NLQ2 nói với NLQ4   uyện đó. Cũng tại n à 

NLC2,   ị B đã lên tiếng mượn vị trí bán  àng  ủ  bà đến k i nào bà k ông ở Hà 

Nội nữ  t ì   ị B sẽ trả lại. Ngày 30 4 2018, NLC2 gọi điện   o bà về nói với bà 
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việ    ị H tr n     p với   ị B, nên bà đã viết gi y gi o quyền quản lý lều   ợ cho 

  ị B.  

 ại biên bản l y lời k  i ngày 09 8 2018, NLQ4 trìn  bày: Biết NLQ3   uẩn 

bị đi Hà Nội ở với  on nên bán vị trí bán  àng tại   ợ Cồn n ưng do  ó mâu t uẫn 

từ trướ  nên k oảng t áng 11 2013 NLQ2  ó đư    o ông số tiền 40.000.000đ n ờ 

ông đứng r  mu  vị trí bán  àng  ủ  NLQ3,  òn nguồn gố  số tiền 40.000.000đ từ 

đâu NLQ4 không biết. K i t ỏ  t uận với NLQ3, ông k ông nói với NLQ3 mua 

  o  i, k ông t ỏ  t uận t ời  ạn b o lâu, ông  ó viết gi y mu  bán đư  NLQ3 ký 

s u đó giữ lại n ưng đến n y đã t  t lạ  k ông tìm t  y.  ừ k i mu  giúp NLQ2 

đến n y, ông k ông ng e NLQ3, NLC2, NLQ2 hay ai nói về việ  NLQ3  ủy  ợp 

đồng, trả tiền   o NLQ2. Ông  ũng biết việ  vị trí lều  ủ  NLQ3 từ lâu do   ị B sử 

dụng bán  àng n ưng k ông biết việ    ị B sử dụng do n ận   uyển n ượng   y 

đượ  ai   o mượn. 

 ại bản tự k  i và biên bản xá  min , đại diện UBND t ị tr n Cồn trìn  bày: 

C ợ Cồn là một trong n ững   ợ lớn đượ  t àn  lập từ trướ  năm 1970, nằm trọn 

vẹn trên đị  bàn tổ dân p ố số 2 và t uộ  quyền quản lý  ủ  UBND t ị tr n Cồn. 

Mặ  dù đ t là do UBND t ị tr n Cồn quản lý n ưng việ    o  á   ộ  á n ân đ u 

t ầu sử dụng, vị trí, tên tuổi  ụ t ể do B n quản lý   ợ (NLC1 là trưởng b n) quản 

lý, p ụ trá  , t u p í nộp   o UBND t ị tr n. UBND t ị tr n Cồn k ông lưu giữ 

văn bản, gi y tờ gì liên qu n đến việ  p ân   i , quản lý vị trí bán  àng tại   ợ nên 

đề ng ị  ò  án  ăn  ứ lời k  i  ủ  NLC1 là trưởng b n quản lý   ợ Cồn để xem 

xét giải quyết vụ kiện. 

 ại biên bản l y lời k  i ngày 25 10 2018, NLC2  ó lời k  i p ù  ợp với lời 

k  i  ủ  NLQ2 về mối qu n  ệ gi  đìn   ủ   á  bên trong qu n  ệ tr n     p  ũng 

n ư diễn biến sự việ . Hiện n y, bà D vợ NLC2 k ông  òn tỉn  táo min  mẫn nên 

k ông trìn  bày đượ , NLC2  ông n ận trướ  năm 2018, k i NLQ2,   ị H còn 

  ung sống, gi  đìn  ông  ó   o   ị H mượn vị trí bán  àng tại   ợ Cồn  ủ  bà D 

để   ị H bán hàng.  ừ k i vợ   ồng   ị H ly t ân, gi  đìn  ông k ông   o   ị H 

mượn vị trí bán  àng nữ  nên   ị H đòi vị trí  iện   ị B đ ng sử dụng. 

 ại biên bản l y lời k  i ngày 16 7 2018, NLC1 là người đượ  NLQ5 giao 

quản lý   ợ Cồn trìn  bày: Ông đượ  gi o quản lý   ợ Cồn từ năm 1983   o đến 

n y. Công việ   ủ  ông là p ụ trá     ung, việ  t u p í, lệ p í   ợ do  á  t àn  

viên k á  trong B n quản lý t u rồi nộp về   o ông để ông t t toán với UBND t ị 

tr n.  iệ  gi o quyền sử dụng   o  á   ộ  á n ân kin  do n  đượ  t ự   iện trướ  

năm 1995, từ năm 1995 k ông t ự   iện gi o mới n ưng do n u  ầu t  y đổi nên 

 á   ộ  á n ân đượ  gi o  ó quyền tự do mu  bán, tr o đổi với n  u, n ưng   ỉ 

t ự   iện trong p ạm vi giữ   á    ủ t ể với n  u, k ông đề ng ị UBND t ị tr n 

 ũng n ư B n quản lý   ợ xá  n ận.  iệ  t u p í đượ   á  t àn  viên B n quản lý 

t u trự  tiếp người đ ng quản lý, sử dụng mà k ông p ải t u từ người đượ  gi o 

b n đầu.  rong d n  sá    á   ộ đượ  gi o vị trí ngồi tại   ợ Cồn   ỉ  ó NLQ3 và 

bà V mà không có tên   ị H, NLQ2,   ị B. NLC1 k ông n ớ  ụ t ể t ời điểm nào 

n ưng đã từ r t lâu rồi,   ị H ngồi bán  àng tại vị trí  ủ  bà  iễn và nộp p í,   ị B 

thì ngồi bán  àng tại vị trí  ủ  NLQ3 và nộp p í với B n quản lý   ợ.  ừ k i 
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NLC1 n ận quản lý   ợ Cồn đến n y,  ồ sơ   ỉ b o gồm 2 quyển sổ g i   ép 

trong đó  ó g i tên  ủ  t t  ả n ững người đượ  gi o sử dụng mà k ông  ó sơ đồ 

kẻ vẽ vị trí  ụ t ể. Ngày 30 4 2018, NLQ3 và   ị B  ó đư  n  u đến gặp ông trìn  

bày vị trí bán  àng  ủ  NLQ3 không bán cho   ị H mà NLQ3 giao cho   ị B quản 

lý, nộp p í. Ông đã  ướng dẫn 2 bên lập văn bản, ông giữ 1 bản gố  và đã gi o nộp 

  o  ò  án để làm  ăn  ứ. N y   ị H tr n     p với   ị B về vị trí ngồi bán  àng 

tên NLQ3, t  y mặt B n quản lý   ợ Cồn, ông đề ng ị  ò  giải quyết vụ kiện t eo 

quy địn  p áp luật. 

 ại bản tự k  i ngày 12 7 2018 NLQ1 trìn  bày: Năm 2014, bà  ó đư    o 

  ị H số tiền 40.000.000đ để mu  vị trí   ỗ ngồi  ủ  NLQ3 tại   ợ Cồn. Do   ư  

 ó n u  ầu sử dụng nên   ị H cho   ị B mượn. N y   ị H đ ng k ông  ó việ  làm, 

  ư   ó   ỗ ngồi bán  àng nên bà đề ng ị   ị B trả lại vị trí ngồi bán  àng   ị H 

đã mu   ủ  NLQ3 cho   ị H. S u đó NLQ1 xin rút yêu  ầu tr n     p vị trí bán 

hàng, vì xá  địn  bà   ỉ là người bỏ 40.000.000đ   o   ị H mượn việ  tr n     p 

là  ủ    ị H,  iện bà  ũng   ư  đòi số tiền 40.000.000đ; nếu s u này giữ  bà và   ị 

H, NLQ2 k ông t ỏ  t uận đượ  t ì bà sẽ k ởi kiện đòi nợ   ị H, NLQ2 bằng một 

vụ kiện k á . 

N ững người làm   ứng gồm NLC3 và NLC5 là n ững người  ó lều   ợ gần 

vị trí bán  àng đ ng tr n     p trình bày: Từ năm 2014, biết   ị H mu  vị trí bán 

 àng  ủ  NLQ3 nên NLC3, NLC5 đã nói với   ị H   o để n ờ xe máy ở một gó  

lều, n ưng hàng tháng lại góp tiền lệ p í   ợ cho   ị B để   ị B nộp   o B n quản 

lý   ợ,  òn NLC4 trìn  bày về việ  đã nói với   ị H   o gắn mái tôn sang sát mép 

lều đ ng tr n     p để trán  mư  nắng.  

 ừ nội dung trên, Bản án dân sự sơ t ẩm số 61 2018 DS-ST ngày 15 tháng 11 

năm 2018  ủ   ò  án n ân dân  uyện Hải Hậu đã quyết địn : 

Căn  ứ vào  á  Điều 267, 268, 269, 270, 271, 272 Bộ luật Dân sự (S u đây 

viết tắt là BLDS) năm 2005; Điều 147 Bộ luật  ố tụng dân sự (S u đây viết tắt là 

BLTTDS); Điều 29, 33 Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 2013; Ng ị quyết số 

326 2016 UB  QH14  ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, 

miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án, 

1. Xử    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Hoàng   ị H;  

2. Gi o vị trí bán  àng tại   ợ Cồn m ng tên NLQ3 trong  ồ sơ B n quản lý 

  ợ Cồn ( rong mụ  “Đìn   ương”, số t ứ tự 10)   o vợ   ồng   ị Hoàng   ị H, 

NLQ2 quản lý, sử dụng. 

Ngày 26 11 2018   ị Đin    ị B là bị đơn trong vụ án  ó đơn k áng  áo với 

nội dung: K ông n  t trí với bản án sơ t ẩm vì NLQ3 vẫn đứng tên trong d n  bạ, 

  ư   ề  oàn t t t ủ tụ  s ng n ượng   o  i,   ị mượn lều   ợ  ủ  NLQ3 từ năm 

2013 và   ị là người nộp t uế từ đó đến n y,  oàn toàn k ông liên qu n đến   ị H, 

k ông k i nào mượn  ủ    ị H.  iệ   oà án buộ    ị và NLQ3 p ải trả lại cho   ị 

H n ư đơn k ởi kiện  ủ    ị H là k ông đúng. 

Ngày 27/11/2018 NLQ3 là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ 

án  ó đơn k áng  áo và đơn k áng  áo bổ sung ngày 11 12 2018 với nội dung: 



6 

 

K ông n  t trí với bản án sơ t ẩm vì lều   ợ là  ủ  bà, bà   o   ị B mượn, không 

liên qu n đến   ị H, Toà án t ụ lý giải quyết theo đơn  ủ    ị H, còn buộ    ị B 

nộp án p í là k ông đúng. Do vợ   ồng NLQ2,   ị H n iều lần  ỗn láo với bà, nên 

k i  ó ý địn  bán lều   ợ bà đã  ông bố  ó n iều người biết là k ông b o giờ bán 

cho NLQ2. Chính NLQ2,   ị H  ũng đã t ừ  n ận việ  này. Bà r t tứ  giận khi 

biết NLQ4 lừ  dối bà nói mu    o gi  đìn  NLQ4, n ưng t ự     t là mu   ộ 

NLQ2. Do vậy m y ngày s u bà đã đem tiền về quê vào t ẳng n à NLC2 bố NLQ2 

để trả lại tiền cho NLQ2, vì tìn   ảm gi  đìn  lú  đó  ó n iều người, nên bà nói 

khéo lý do là  ó t ể k ông ở đượ  lâu dài với  on, sẽ p ải về ngồi bán  àng tiếp 

nên không bán lều   ợ nữ  và trả lại tiền, k i n ận lại tiền NLQ2  òn viết gi y 

biên n ận   o bà.  iệ   oà án  ăn  ứ lời k  i gi n dối,  ó n iều mâu t uẫn  ủ  

NLQ1 và   ị H,  òn tạo r  biên bản g i lời k  i  ủ  n ững người làm   ứng trong 

k i  ọ   ư  từng đến  oà án lần nào, để buộ    ị B gi o vị trí bán  àng  ủ  bà   o 

  ị H là  oàn toàn vô  ăn  ứ, k ông đúng sự t ật. Bà yêu  ầu  oà án bá  yêu  ầu 

k ởi kiện  ủ    ị H, xá  địn  lều   ợ t uộ  quyền sử dụng  ủ  bà. 

Ngày 13/12/2018 NLQ2 là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ 

án  ó đơn k áng  áo với nội dung: Vì NLQ3 có mâu t uẫn với vợ   ồng  n , 

NLQ3  ông bố k ông b o giờ bán lều   ợ   o  n , nên k i biết NLQ3 bán lều   ợ 

 n  đã p ải n ờ NLQ4 đứng r  mu  giúp, không nói cho NLQ3 biết, anh hoàn toàn 

k ông gi o dị   mu  lều   ợ  ủ  NLQ3. Tuy nhiên, ngay sau k i p át  iện r  

NLQ4 mua  ộ anh, NLQ3 đã m ng tiền về trả lại nói k ông bán nữ ,  n  buộ  

p ải n ận lại tiền. Do khi mua anh không bàn bạ  tr o đổi gì với   ị H nên khi 

n ận lại tiền,  oi n ư k ông  ó việ  mu  bán,  n   ũng k ông nói   o   ị H biết. 

 iệ  NLQ1 và   ị H trìn  bày tiền mu  lều   ợ v y  ủ  NLQ1 là k ông đúng, mà 

là tiền  ủ   n  bỏ r  đư  NLQ4, NLQ4  ũng đã t ừ  n ận, k i đư  tiền   o NLQ4 

 n  k ông bàn bạ  gì với   ị H,   ị H  oàn toàn k ông biết. An  đề ng ị bá  yêu 

 ầu k ởi kiện  ủ    ị H, xá  địn  lều   ợ t uộ  quyền sử dụng  ủ  NLQ3. 

 ại p iên toà p ú  t ẩm: Người k áng  áo giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo và 

n ững lập luận đã trình bày trong đơn k áng  áo.  

Đại diện  iện kiểm sát n ân dân tỉn  N m Địn  p át biểu qu n điểm: 

N ững người tiến  àn  tố tụng đã    p  àn  đúng n ững quy địn   ủ  Bộ luật  ố 

tụng Dân sự và việ  tiến  àn  xét xử vắng mặt một số đương sự là đúng quy địn  

 ủ  p áp luật do  ọ đã đượ  tống đạt gi y báo p iên toà  ợp lệ đến lần t ứ   i.  ề 

tư  á   t  m gi  tố tụng đề ng ị xá  địn  bị đơn là NLQ3,   ứ k ông p ải   ị B vì 

sổ sá   tài liệu t ể  iện lều   ợ vẫn t uộ  quyền sử dụng  ủ  NLQ3.  ề nội dung: 

C ị H k ởi kiện n ưng k ông  ung   p đượ  tài liệu t ể  iện đã mu  lều   ợ  ủ  

NLQ3, k ông  ó  ăn  ứ xá  địn  NLQ3 đã bán lều   ợ   o   ị H. Trong khi ông 

Am là người  ó trá   n iệm quản lý   ợ trìn  bày,   ị B vẫn là người sử dụng lều 

  ợ và nộp lệ p í, k ông biết về việ  mu  bán lều   ợ, trong sổ quản lý lều   ợ 

vẫn đứng tên NLQ3. Nên, đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận k áng  áo, sử  bản 

án sơ t ẩm, bá  yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị H và xá  địn  lều   ợ vẫn t uộ  quyền 

sử dụng  ủ  NLQ3. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên 

toà và  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận tại p iên toà, Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1]  ề t ủ tụ : C ị H là nguyên đơn đã đượ  triệu tập  ợp lệ đến p iên toà 

p ú  t ẩm lần t ứ   i, n ưng vẫn vắng mặt không có lý do. Đại diện uỷ b n n ân 

dân t ị tr n Cồn  ó đơn xin vắng mặt. NLQ3, NLQ2  ó mặt tại p iên toà lần 1 đã 

làm đơn xin vắng mặt và uỷ quyền   o Luật sư t  y mặt t  m gi  p iên toà,  á  

đương sự k á  và người làm   ứng vắng mặt n ưng đã  ó đầy đủ lời k  i, nên Toà 

án tiến  àn  xét xử vắng mặt  ọ t eo quy địn  tại  á  k oản 2, 3 Điều 296 

BLTTDS.  

[2]  ề qu n  ệ p áp luật: C ị H k ởi kiện   ị B đòi quyền sử dụng lều   ợ 

với lý do đã n ờ NLQ4 đứng r  mu  lều   ợ  ủ  NLQ3 và cho   ị B mượn sử 

dụng, còn   ị B, NLQ3 và  á  đương sự k á  trìn  bày lều   ợ là  ủ  NLQ3, trướ  

đây  ó việ  NLQ3 t oả t uận bán lều   ợ cho NLQ4 n ưng s u đó biết NLQ4 mua 

 ộ NLQ2 nên đã trả lại tiền k ông bán nữ  và cho   ị B mượn. N ư vậy, do khi 

k ởi kiện  ũng n ư quá trìn  t  m gi  tố tụng   ị H k ông xu t trìn  đượ  tài liệu 

nào   ứng min  lều   ợ đã t uộ  quyền sử dụng  ợp p áp  ủ  mìn , việ  người 

k á  sử dụng là do t uê   y mượn  ủ    ị H, nên việ    p sơ t ẩm xá  địn  qu n 

 ệ p áp luật “ r n     p đòi quyền sử dụng tài sản” là k ông đúng.  uy nhiên, 

 á  đương sự trong vụ án  ó tr n     p với n  u về quyền sử dụng lều   ợ và để 

 ó t ể xá  địn  quyền sử dụng lều   ợ t uộ  về  i  ần p ải xem xét đán  giá qu n 

 ệ p áp luật “ r n     p  ợp đồng mu  bán lều   ợ” có liên qu n đến   ị H. N ư 

vậy, xá  địn    ị H vẫn  ó quyền k ởi kiện và  á  qu n  ệ p áp luật  ần xem xét 

giải quyết trong vụ án là “ r n     p quyền sử dụng tài sản” và “ r n     p  ợp 

đồng mu  bán tài sản” t eo quy địn  tại  á  k oản 2, 3 Điều 26 BL  DS.   

[3]  ề tư  á   t  m gi  tố tụng: C ị H k ởi kiện   ị B đòi quyền sử dụng lều 

  ợ,   ị B là người đ ng trự  tiếp quản lý sử dụng lều   ợ trên t ự  tế, còn NLQ3 

là người đứng tên quyền sử dụng, việ    p sơ t ẩm xá  địn    ị B là bị đơn, NLQ3 

là người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n là p ù  ợp với quy địn  tại  á  k oản 3, 4 

Điều 68 BL  DS “Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn k ởi 

kiện…k i   o rằng quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  nguyên đơn bị người đó xâm 

p ạm và người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án dân sự là người tuy 

k ông k ởi kiện, k ông bị kiện, n ưng việ  giải quyết vụ án dân sự  ó liên qu n 

đến quyền lợi  ủ   ọ”. Nên k ông  ó  ăn  ứ    p n ận qu n điểm  ủ  Kiểm sát 

viên về nội dung này. 

[4] Xét nội dung k áng  áo  ủ  bị đơn và n ững người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ 

liên quan đối với qu n  ệ p áp luật “ r n     p  ợp đồng mu  bán lều   ợ” t  y 

rằng: Nguồn gố  quyền sử dụng lều   ợ t uộ  về NLQ3, s u đó giữ  NLQ3 và 

NLQ4  ó gi o dị   mu  bán lều   ợ  á  đương sự đều đã t ừ  n ận nên là v n đề 

k ông p ải   ứng min  t eo quy địn  tại k oản 2 Điều 92 BL  DS. Tuy nhiên, 

k oản 2 Điều 389 BLDS năm 2005 quy địn  nguyên tắ  gi o kết  ợp đồng dân sự 

p ải là “ ự nguyện… trung t ự  và ng y t ẳng” và t eo quy địn  tại điểm  , 

k oản 1 Điều 122 BLDS năm 2005 thì: “Người t  m gi  gi o dị    oàn toàn tự 
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nguyện” là một trong  á  điều kiện  ó  iệu lự   ủ  gi o dị   dân sự. Điều 132 

BLDS năm 2005 quy địn  “K i một bên t  m gi  gi o dị   dân sự do bị lừ  dối 

t ì  ó quyền yêu  ầu  oà án tuyên bố gi o dị   dân sự đó là vô  iệu. Lừ  dối trong 

gi o dị   dân sự là  àn  vi  ố ý  ủ  một bên  oặ   ủ  người t ứ b  n ằm làm   o 

bên ki   iểu s i lệ   về   ủ t ể, tín     t  ủ  đối tượng  oặ  nội dung  ủ  gi o 

dị   nên đã xá  lập gi o dị   đó”. N ư vậy, việ  vợ   ồng NLQ2,   ị H có mâu 

t uẫn với NLQ3 từ trướ , NLQ3  ông bố k ông bán lều   ợ   o vợ   ồng NLQ2. 

Để mu  lều   ợ  ủ  NLQ3 vợ   ồng NLQ2 đã n ờ NLQ4 là   ú ruột NLQ2 đồng 

t ời là  nh trai NLQ3 đứng r  mu  giúp, n ưng k ông nói về việ  mua giúp cho vợ 

  ồng NLQ2. NLQ4 và vợ   ồng NLQ2 đã  ó  àn  vi làm   o NLQ3  iểu s i lệ   

về   ủ t ể nên mới gi o dị  , nên gi o dị   giữ  NLQ3 và NLQ4 bị vô  iệu t eo 

quy địn  tại Điều 132 BLDS năm 2005. Căn  ứ Điều 137 BLDS năm 2005 quy 

địn  về  ậu quả p áp lý  ủ  gi o dị   dân sự vô  iệu thì “Gi o dị   dân sự vô  iệu 

k ông làm p át sin , t  y đổi,    m dứt quyền, ng ĩ  vụ dân sự  ủ   á  bên kể từ 

t ời điểm xá  lập. K i gi o dị   dân sự vô  iệu  á  bên k ôi p ụ  lại tìn  trạng 

b n đầu,  oàn trả   o n  u n ững gì đã n ận”. Nên, việ    p sơ t ẩm   o rằng 

qu n  ệ mu  bán giữ  NLQ3 với NLQ4 là tự nguyện, đã  oàn t àn  từ t ời điểm 

NLQ3 n ận đủ số tiền 40.000.000đ việ  NLQ3 tự ý  ủy  ợp đồng, viết gi y gi o 

quyền sử dụng   o   ị Đin    ị B là k ông đúng quy địn   ủ  p áp luật k ông 

đượ     p n ận là k ông p ù  ợp. Mà nếu đúng  ó việ  NLQ3  uỷ bỏ  ợp đồng 

trả lại tiền ng y s u đó một tuần thì p ải đượ     p n ận. 

[5] Xét lời k  i  ủ  NLQ3 về việ  đã trả lại tiền cho NLQ2 t  y rằng:  rướ  

 ết, bản t ân NLQ2 là người trự  tiếp đư  tiền   o NLQ4 n ờ mu   ộ lều   ợ  ủ  

NLQ3 đã t ừ  n ận về việ  NLQ3  uỷ  ợp đồng trả lại tiền   o NLQ2, p ù  ợp 

với lời k  i  ủ  NLQ3, NLC2 và n  t là p ù  ợp với t ự  tế lều   ợ đến n y vẫn 

mang tên NLQ3, còn   ị B vẫn là người sử dụng lều   ợ và nộp tiền lệ p í   ợ 

trong suốt t ời gi n kể từ t ời điểm NLQ3 đi Hà Nội ở với  on đến n y. K ông t ể 

nào   ị H đã mu  lều   ợ  ủ  NLQ3 mà lại k ông sử dụng p ải đi mượn lều  ủ  

người k á  gần đó để bán  àng,    p n ận để lều   ợ  ủ  mìn    o   ị B mượn 

suốt từ đó đến n y trong điều kiện bản t ân   ị B  ũng đã tự mượn đượ  lều   ợ 

 ủ  người khác.  iệ  vợ   ồng NLQ2 xá  địn  k ông tự mu  lều   ợ  ủ  NLQ3 

đượ  đã p ải n ờ NLQ4 đứng r  mu  giúp, biết việ  khi mua NLQ4  ó viết gi y 

biên n ận mu  bán với NLQ3, mà bản t ân mìn  k i đư  tiền   o NLQ4 thì lại 

k ông  ó gi y tờ gì, vẫn không  ần quan tâm không l y gi y biên n ận mu  bán từ 

NLQ4 để quản lý từ đó đến n y là điều k ông  ợp lý. Nên,  ó  ăn  ứ    p n ận lời 

k  i  ủ  NLQ3 về việ  đã  uỷ  ợp đồng mu  bán lều   ợ, trả lại tiền cho NLQ2. 

N ư vậy, lều   ợ vẫn t uộ  quyền sử dụng  ủ  NLQ3.  iệ    p sơ t ẩm    p n ận 

yêu  ầu k ởi kiện đòi quyền sử dụng lều   ợ  ủ    ị H là không p ù  ợp. 

 [6] Đối với n ững nội dung k áng  áo về lời k  i NLC3, NLC4, NLC5 là 

n ững người đ ng trự  tiếp bán  àng ng y sát vị trí bán  àng đ ng tr n     p, do 

biên bản l y lời k  i người làm   ứng  ủ    p sơ t ẩm n iều tr ng n ưng k ông 

 ó đủ   ữ ký người đượ  l y lời k  i tại  á  tr ng là k ông  ợp lệ, n y n ững 

người làm   ứng đã  ó văn bản t  y đổi lời k  i và k ông    p  àn  gi y báo  ủ  

 oà án, nên n ững tài liệu này k ông đượ    p p ú  t ẩm    p n ận là   ứng  ứ, 
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 ơn nữ  xét lời k  i  ủ  n ững người làm   ứng   ỉ là n ững   ứng  ứ gián tiếp, 

xá  địn  việ   ọ đã  ỏi   ị H để n ờ xe và gá mái tôn do ng ĩ rằng lều   ợ   ị H 

đã mu  n ư lời k  i   ị H,   y việ   ỏi   ị H   ỉ vì   ị B và   ị H là   ị   ồng em 

dâu mà   ị B ngoài việ  bán vàng  ương tại   ợ  òn  ó ng ề buôn bán  o , việ  

ngồi   ợ r t t  t t ường n ư lời k  i  ủ    ị B, t ì  ũng k ông t ể làm t  y đổi 

bản    t  ủ  vụ án, n ững người làm   ứng k ông t ể biết về việ  NLQ3 đã trả lại 

tiền   o NLQ2   y   ư , k ông t ể biết lều   ợ t ự     t đến t ời điểm  iện n y 

t uộ  quyền sử dụng  ủ   i vì tiền lệ p í hàng tháng  ọ vẫn p ải nộp cho   ị B và 

  ị B đ ng là người sử dụng lều   ợ.  

[7] Do NLQ2 t ừ  n ận đã n ận lại 40.000.000đ từ NLQ3 ng y s u đó 1 

tuần, nên  ậu quả t iệt  ại   ư  xảy r , và nếu  ó  ậu quả t iệt  ại đi nữ   ũng 

k ông t uộ  trá   n iệm  ủ  NLQ3 mà t uộ  về NLQ2,   ị H do đã có hành vi lừ  

dối NLQ3 về   ủ t ể khi xá  lập  ợp đồng, nên k ông t ể buộ  NLQ3 p ải bồi 

t ường t iệt  ại (Nếu  ó). Do vậy, v n đề giải quyết  ậu quả  ủ   ợp đồng mu  

bán tài sản vô  iệu k ông đặt r  trong vụ án này. 

[8] Do NLQ1 xá  địn  việ  bà   o   ị H v y nợ là qu n  ệ v y nợ giữ  bà và 

  ị H, NLQ2,  iện NLQ1   ư   ó yêu  ầu đòi nợ, nên Toà án không xem xét việ  

vợ   ồng NLQ2  ó   y k ông  ó v y nợ NLQ1 để mu  lều   ợ, đồng t ời  iện tại 

NLQ2,   ị H vẫn là vợ   ồng  ợp p áp nên trá   n iệm đối với k oản tiền 

40.000.000đ NLQ2 khai đã n ận lại từ NLQ3 Hội đồng xét xử không xem xét, các 

đương sự đượ  quyền yêu  ầu giải quyết trong vụ án   i  tài sản   ung k á , nếu 

 ó yêu  ầu. 

[9]  ề án p í: Yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị H k ông đượ     p n ận nên   ị H 

 ó ng ĩ  vụ nộp án phí dân sự sơ t ẩm. Do sử  án sơ t ẩm nên án p í p ú  t ẩm 

người k áng  áo k ông p ải nộp. 

 ì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308, k oản 1 Điều 309 BLTTDS, 

C  p n ận k áng  áo  ủ    ị Đin    ị B, NLQ3 và NLQ2, sử  bản án sơ 

t ẩm 

Căn  ứ vào điểm   k oản 1 Điều 122,  á  Điều 132, 137, k oản 2 Điều 389 

BLDS năm 2005;  á  k oản 2, 3 Điều 26, k oản 2 Điều 92, k oản 1 Điều 147, 

k oản 2 Điều 148 BLTTDS; Điều 33 Luật Hôn n ân và gi  đìn  năm 2000; k oản 

1 Điều 26, k oản 2 Điều 29 Ng ị quyết số 326 2016 UB  QH14  ủ  Ủy b n 

T ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í  ò  án, 

1. Không    p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ị Hoàng   ị H;  

2. Xá  địn  Hợp đồng mu  bán vị trí bán  àng tại   ợ Cồn mang tên NLQ3 

trong  ồ sơ B n quản lý   ợ Cồn (Trong mụ  “Đìn   ương”, số t ứ tự 10) giữ  

NLQ3 với NLQ4 vô  iệu, xá  địn  NLQ2 đã n ận lại số tiền 40.000.000đ từ 

NLQ3, nên vị trí bán  àng (Nêu trên) vẫn t uộ  quyền sử dụng  ủ  NLQ3; 
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3.  ề án p í: C ị Hoàng   ị H p ải nộp 300.000đ (B  trăm ng ìn đồng) án 

p í dân sự sơ t ẩm. Đối trừ vào số tiền tạm ứng án p í 300.000đ (B  trăm ng ìn 

đồng)   ị H đã nộp tại biên l i số 0000055 ngày 04 t áng 7 năm 2018  ủ  C i  ụ  

  i  àn  án dân sự  uyện Hải Hậu (C ị H đã nộp đủ án p í).  

  uyên trả lại số tiền tạm ứng án p í dân sự p ú  t ẩm   o   ị Đin    ị B, 

NLQ3, NLQ2 mỗi người 300.000đ (B  trăm ng ìn đồng). C ị B, NLQ3 và NLQ2 

đã nộp theo các biên lai t u tiền số 0000212, 0000211 cùng ngày 27/11/2018 và 

biên lai t u tiền số 0000243 ngày 13/12/2018  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự 

 uyện Hải Hậu.  

  Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  t i  àn  kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:    
- Cá  đương sự; 

-  AND+ KSND   p   o tại HN;                                                

-  KSND tỉn  N m Địn ;                                  

-  AND  uyện Hải Hậu; 

- C i  ụ   HA  uyện Hải Hậu; 

- Lưu:   ,  ồ sơ vụ án.   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

 

        
  
 

 

(Đã ký) 


